	ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ&QTKD

Số: 582/QĐ-ĐHKT&QTKD-KHTC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
			
Thái Nguyên, ngày 01 tháng 07 năm 2019



QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố công khai Dự toán ngân sách năm 2019, Quyết toán năm 2018 
của Trường Đại học Kinh tế và QTKD

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH
Căn cứ Quyết định số 136/QĐ-TTG ngày 02/8/2004 của Thủ tướng Chính phủ Về việc thành lập trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh thuộc ĐH Thái Nguyên;
Căn cứ Quyết định số 2424/QĐ- ĐHTN ngày 22/10/2015 của Giám đốc ĐH Thái Nguyên về việc ban hành Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của ĐH Thái Nguyên, các đơn vị cơ sở giáo dục đại học thành viên và đơn vị trực thuộc;
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước; 
Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT- BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;
Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT- BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;
Căn cứ Quyết định số 5658/QĐ- BGDĐT ngày 28/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao dự toán NSNN năm 2019;
 Căn cứ Quyết định số 1650/QĐ- BGDĐT ngày 13/6/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao dự toán NSNN năm 2019;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2019, quyết toán ngân sách năm 2018 của Trường ĐH Kinh tế và QTKD (theo các biểu đính kèm).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Các Ông (Bà) Trưởng phòng Kế hoạch- Tài chính, Kế toán trưởng, Trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận
- Như điều 3;
- BGH (để báo cáo);
- Website trường;
- Lưu VT, KHTC.
	HIỆU TRƯỞNG
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PGS.TS. Trần Quang Huy


Đơn vị: TRƯỜNG ĐH KINH TẾ VÀ QTKD
Chương: 022

DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định số: 582/QĐ- ĐHKT&QTKD-KHTC ngày 01/7/2019 
của Hiệu trường Trường ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh doanh)
									
ĐVT: Triệu đồng
	Số TT
	Nội dung
	Dự toán được giao

	I
	Dự toán chi ngân sách nhà nước
	17.612

	1
	Giáo dục, đào tạo, dạy nghề
	17.500

	1.1
	Kinh phí thường xuyên
	13.000

	
	Loại 070- 081
	11.000

	
	Loại 070- 082
	2.000

	1.2
	Kinh phí không thường xuyên
	4.500

	
	Loại 070- 081
	4.500

	
	Trong đó:
	

	
	· Bù miễn, giảm học phí
	3.000

	
	· Hỗ trợ chi phí học tập
	1.500

	2
	Sự nghiệp khoa học công nghệ
	112

	
	Loại 100- 101 (Đề tài KH&CN cấp Bộ)
	112
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THÔNG BÁO 
CÔNG KHAI MỘT SỐ CÁC KHOẢN CHI NĂM 2018
THEO THÔNG TƯ 36/2017 

	(Kèm theo Quyết định số: 582/QĐ- ĐHKT&QTKD-KHTC ngày 01/7/2019 
của Hiệu trường Trường ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh doanh)

	 
	 
	 
	 

	Stt
	Nội dung
	ĐVT
	Số tiền

	1
	Tiền lương, tiền công
	Đồng
	21.758.575.163

	2
	Phụ cấp lương
	Đồng
	6.741.096.800

	3
	Chi hội nghị
	Đồng
	147.473.000

	4
	Chi tham quan, học tập nước ngoài
	Đồng
	263.516.899

	5
	Mức thu hàng tháng của giáo viên
	Đồng
	 

	 
	+ Mức cao nhất
	Đồng
	40.577.129

	 
	+ Mức thấp nhất
	Đồng
	3.864.494

	 
	+ Mức thu nhập bình quân
	Đồng
	8.455.489

	6
	Mức thu hàng tháng của cán bộ quản lý
	Đồng
	 

	 
	+ Mức cao nhất
	Đồng
	43.906.118

	 
	+ Mức thấp nhất
	Đồng
	7.433.380

	 
	+ Mức thu nhập bình quân
	Đồng
	17.889.209

	7
	Mức chi thường xuyên cho 1 sinh viên
	Đồng
	10.400.000

	8
	Chi đầu tư xây dựng
	Đồng
	6.243.670.407

	9
	Chi sữa chữa tài sản
	Đồng
	317.518.500

	10
	Chi mua sắm trang thiết bị
	Đồng
	656.315.000

	11
	Chi học bổng khuyến khích, trợ cấp XH
	Đồng
	2.052.730.000

	12
	Chi hỗ trợ chi phí học tập
	Đồng
	1.802.630.000

	13
	Cấp bù miễn giảm học phí
	Đồng
	2.000.000.000
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	THÔNG BÁO

	CÔNG KHAI TÀI CHÍNH CỦA CƠ SỞ GD ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2018-2019
THEO THÔNG TƯ 36/2017

	(Kèm theo Quyết định số: 582/QĐ- ĐHKT&QTKD-KHTC ngày 01/7/2019 
của Hiệu trường Trường ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh doanh)

	 
	 
	 
	 
	 

	TT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	 Học phí 1 SV/năm 
	 Dự kiến học phí/1SV cả khóa 

	I
	Học phí hệ chính quy chương trình đào tạo trong nước
	 
	 
	 

	1
	Tiến sỹ
	Triệu đồng/ năm
	      20,25 
	          60,75 

	2
	Thạc sỹ
	Triệu đồng/ năm
	      12,15 
	          24,30 

	3
	Đại học
	Triệu đồng/ năm
	 
	 

	-
	Chính quy
	Triệu đồng/ năm
	        8,10 
	          32,40 

	-
	Chính quy CLC
	Triệu đồng/ năm
	      15,00 
	          60,00 

	-
	Liên thông chính quy
	Triệu đồng/ năm
	      12,15 
	          18,23 

	II
	Học phí hệ chính quy chương trình liên kết quốc tế
	 
	 
	 

	1
	Tiến sỹ
	Triệu đồng/năm
	      40,70 
	        122,10 

	2
	Thạc sỹ
	Triệu đồng/năm
	      24,42 
	          48,84 

	3
	Đại học
	Triệu đồng/năm
	      16,28 
	          65,12 

	III
	Học phí hệ vừa làm vừa học tại trường
	 
	 
	 

	1
	Tiến sỹ
	Triệu đồng/ năm
	 
	 

	2
	Thạc sỹ
	Triệu đồng/ năm
	 
	 

	3
	Đại học
	Triệu đồng/ năm
	      12,15 
	          48,60 

	4
	Cao đẳng liên thông lên đại học
	Triệu đồng/ năm
	 
	 

	5
	Trung cấp chuyên nghiệp
	Triệu đồng/ năm
	 
	 

	IV
	Tổng thu năm 2018
	tỷ đồng
	      75,98 
	 

	1
	Từ ngân sách 
	tỷ đồng
	      15,93 
	 

	2
	Từ học phí, lệ phí
	tỷ đồng
	      52,13 
	 

	3
	Từ NCKH và chuyển giao công nghệ
	tỷ đồng
	        3,65 
	 

	4
	Thu khác
	tỷ đồng
	        4,27 
	 



